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                 DỰ THẢO
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2008/NĐ-CP 
ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay 

không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ 




Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Quốc phòng báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN


1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2011 (sau đây gọi chung là Nghị định số 36/2008/NĐ-CP). Sau 10 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc cấp phép, tổ chức quản lý theo dõi, giám sát chặt chẽ, nắm chắc các hoạt động bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; không để bị động bất ngờ bởi các tình huống trên không, đáp ứng được nhu cầu sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong các lĩnh vực đời sống xã hội (kinh tế-xã hội, khoa học kỹ thuật, thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao và du lịch).


Tuy nhiên, hơn 10 năm thực tế triển khai thực hiện đã phát sinh một số  mặt hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý trong thời kỳ mới, thể hiện ở một số vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, hiện nay các thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, mà chỉ là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục IV - Luật Đầu tư năm 2014); vì vậy công tác quản lý các tổ chức, cá nhân, các cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, xuất nhập khẩu, kinh doanh tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ tại các Bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm, dẫn đến phát triển tự phát, rộng khắp, việc xử lý mới chỉ tập trung phát hiện việc nhập khẩu kinh doanh không phép; 
Thứ hai, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ được ứng dụng, sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội; thời gian gần đây tình hình hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ có diễn biến phức tạp, một số hoạt động có tính tự phát (không làm thủ tục xin cấp phép bay, bay vào các khu vực cấm bay) hoặc chưa trình báo cơ quan quân sự, cơ quan quản lý có thẩm quyền tại các địa phương khi được phép tổ chức hoạt động bay còn xảy ra nhiều, nhất là ở các khu vực trung tâm như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương…; nguy cơ các thế lực phản động có thể lợi dụng các phương tiện bay trên để ghi hình, chụp ảnh từ trên cao phục vụ mục đích tuyên truyền, xuyên tạc chống phá, tiến hành một số hoạt động như: thả tờ rơi, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ… gây nguy hại đến quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội; hoạt động của các Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc, phía Nam thuộc sự quản lý, chỉ đạo của Quân chủng Phòng không - Không quân chưa kịp đổi mới phương pháp hoạt động, các khu vực hoạt động cơ bản nằm trong sân bay, vì vậy chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của hội viên…; 
Thứ ba, công tác phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc quản lý nhà nước, đăng ký các thiết bị không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ chưa chặt chẽ, việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, an toàn hàng không đối với các thiết bị không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ giữa các cơ quan quân sự, công an và chính quyền địa phương còn chậm trễ, thiếu kiên quyết do chưa phân rõ trách nhiệm; công tác xử phạt còn nhiều lúng túng do chưa quy định cụ thể cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm xử lý vi phạm, đồng thời các chế tài xử phạt trong Nghị định còn chung chung, không quy định cụ thể hoặc xử lý còn nhẹ chưa có tính răn đe;
Thứ tư, một số văn bản phép bay gửi từ cơ quan cấp phép tới cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp tại địa bàn tổ chức hoạt động bay đến chậm. Việc thể hiện thông tin của chủ thể khai thác, sử dụng phương tiện bay trong một số phép bay để phối hợp quản lý có thời điểm còn hạn chế; ở một số địa phương, cơ quan quân sự nắm và hướng dẫn cho người sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ chưa đầy đủ dẫn đến thực hiện không đúng (hoặc thiếu) các thủ tục hành chính theo quy định, khó khăn cho cả cơ quan cấp phép và người khai thác, sử dụng phương tiện bay;


Thứ năm, quy trình, thủ tục cấp phép bay còn nhiều bất cập, số lượng đơn xin cấp phép nhiều, thời gian gấp, nội dung trong mẫu đơn đề nghị cấp phép bay chưa đầy đủ thông tin, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong việc xác định các thông tin cần cung cấp khi đề nghị cấp phép; thông báo đến các cơ quan, đơn vị địa phương chậm hơn so với thời gian tổ chức các sự kiện nên Ban tổ chức các sự kiện vẫn tự ý bay khi chưa nhận được phép bay;


2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Mục tiêu tổng quát của xây dựng Nghị định này là nhằm tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất để thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về tàu bay  không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, khắc phục những tồn tại, hạn chế và góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, cụ thể:
- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia ký kết. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh, giải quyết các vấn đề còn chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
- Bảo đảm duy trì và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; hạn chế tối đa nguy cơ sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ gây nguy hại đến quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội. 
- Tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư tham gia hoạt động của phương tiện tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phục vụ kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật, thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao và du lịch.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH 


1. Chính sách 1: Quy định về thủ tục cấp phép, bao gồm: Tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, thẩm quyền cấp phép bay và sửa đổi; thủ tục cấp giấy phép, cấp đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép của cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và các trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.


1.1. Xác định vấn đề bất cập


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014 có quy định: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho các cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ (Khoản 2 Điều 21). Trên cơ sở Luật giao, ngày 12 tháng 02 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BQP quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ (viết gọn là Thông tư số 35/2017/TT-BQP). Trên cơ sở nội dung quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BQP,  Bộ Quốc phòng đã công bố 04 thủ tục hành chính để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực này. 

Tuy nhiên, Luật Đầu tư năm 2014, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2016 có quy định: Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại Khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh (Khoản 3 Điều 7); tại số thứ tự 96 Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2016 xác định “Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì kể từ 01/7/2016 các quy định về thủ tục hành chính (TTHC) phải được quy định tại Nghị định của Chính phủ.

Trong thực tế, quá trình thực hiện Nghị định số 36/2008/NĐ-CP còn nhiều vướng mắc, mẫu Đơn đề nghị cấp phép bay trong phụ lục của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP có nội dung chưa cụ thể, khó khăn cho người khai thác trong việc xác định các thông tin cần cung cấp khi đề nghị cấp phép.


Vì vậy, để bảo đảm đồng bộ thống nhất, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật hiện hành; Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát, đưa một số nội dung quy định tại Thông tư 35/2017/TT-BQP vào nội dung dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 36/2008/NĐ-CP, đồng thời bổ sung, sửa đổi một số mẫu Đơn đề nghị cấp phép tại các Phụ lục của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP.  

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề


Việc quy định các thủ tục cấp phép phải bảo đảm các mục tiêu sau:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người khai thác cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan quản lý, giảm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc xin cấp phép.

- Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đầy đủ các nội dung quy định trong các TTHC, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

- Bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.


1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1: Giữ guyên quy định hiện hành. 
Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định tại Nghị định số 36/2008/NĐ-CP và giữ nguyên quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Giải pháp 3: Sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định tại Nghị định số 36/2008/NĐ-CP và chuyển một số quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BQP vào Nghị định thay thế.
Tác động của chính sách được đánh giá gồm: (i) Tác động về kinh tế, (ii) tác động về xã hội, (iii) tác động của thủ tục hành chính, (iv) tác động đối với hệ thống pháp luật. Do các quy định của Nghị định này không có sự phân biệt về giới trong các thủ tục cấp phép bay đối tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ nên trong nội dung báo cáo đánh giá chính sách không đánh giá tác động về giới.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan


1.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành.
a) Tác động tích cực:

Việc giữ nguyên quy định hiện hành sẽ không làm phát sinh chi phí để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

          b) Tác động tiêu cực: 

- Về dài hạn, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2017/TT-BQP là không thể tránh khỏi. Hiện nay, việc tồn tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định sẽ phát sinh chi phí, thời gian, công sức cho các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước trong việc tra cứu, thực hiện các quy định liên quan.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nội dung các quy định tại Nghị định số 36/2008/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng chưa đầy đủ dẫn đến điều chỉnh pháp luật còn nhiều bất cập, sơ hở trong việc quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
1.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định tại Nghị định số 36/2008/NĐ-CP và giữ nguyên quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

a) Tác động tích cực:

          Quy định này tạo cơ sở pháp lý cụ thể, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp phép tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ. 

          b) Tác động tiêu cực: 

- Về dài hạn, việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 35/2017/TT-BQP là không thể tránh khỏi. Hiện nay, việc tồn tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định sẽ phát sinh chi phí, thời gian, công sức cho các pháp nhân, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước trong việc tra cứu, thực hiện các quy định liên quan.

- Đối với người dân: Phải tra cứu nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các vấn đề giống nhau, gây khó khăn, mất nhiều thời gian.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nội dung các quy định tại Nghị định số 36/2008/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng chưa đầy đủ dẫn đến điều chỉnh pháp luật còn nhiều bất cập, sơ hở trong việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
1.4.3. Giải pháp 3: Sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định tại Nghị định số 36/2008/NĐ-CP và chuyển một số quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BQP vào Nghị định thay thế.

a) Tác động tích cực: 

- Đối với Nhà nước: Quy định này tạo cơ sở pháp lý cụ thể, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp phép tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ được phép hoạt động.
- Đối với người dân: Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động gửi đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp Bộ Công an có ý kiến về việc nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, kinh doanh tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Khoản 2 Điều 27 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014 đã giao Bộ Quốc phòng quy định về khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung cụ thể nội dung quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BQP và bổ sung vào Nghị định thay thế sẽ giúp đồng bộ các quy định về TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật, giảm thiểu chi phí cho toàn xã hội khi giảm được thời gian, công sức trong việc tra cứu, thực hiện các quy định liên quan.

b) Tác động tiêu cực: 
Giải pháp này sẽ phát sinh thời gian và chi phí xây dựng, chi phí tập huấn, chi phí tuyên truyền, phổ biến văn bản đối với cơ quan, đơn vị; tổ chức, cá nhân thay đổi thói quen khi tra cứu văn bản mới để chấp hành.
1.4.3. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Qua phân tích đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực và tiêu cực của các giải pháp, Cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn giải pháp 3 nhằm tạo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập của quy định hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý trong hoạt động cấp phép, đồng thời bảo vệ quyền lợi và rằng buộc trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
Về thẩm quyền ban hành: theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì kể từ 01/7/2016 các quy định về thủ tục hành chính phải được quy định tại Nghị định của Chính phủ.
2. Chính sách 2: Quy định tổ chức hoạt động bay.

2.1. Xác định vấn đề bất cập

Thời gian vừa qua, Bộ Quốc phòng đã phát hiện một số hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ có tính tự phát, không làm thủ tục xin cấp phép bay hoặc bay không đúng nội dung quy định trong giấy cấp phép. Các thế lực phản động có thể lợi dụng các phương tiện bay trên để ghi hình, chụp ảnh từ trên cao phục vụ mục đích tuyên truyền, xuyên tạc chống phá, tiến hành một số hoạt động như: thả tờ rơi, chất nổ, chấy cháy, chất độc, chất phóng xạ… gây nguy hại đến quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội;

Trong quá trình tổ chức hoạt động bay, các tổ chức, cá nhân khai thác bay không xác định được trách nhiệm cần phải mang theo các hồ sơ gì để cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở pháp lý để xác định tính hợp pháp, được cấp phép bay như: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động báo chí, quay phim, chụp ảnh, hướng dẫn du lịch; bằng hoặc chứng chỉ điều khiển tàu bay, phương tiện bay; giấy phép ủy quyền sử dụng, giấy phép nhập khẩu, hóa đơn mua tàu bay, phương tiện bay, bảo hiểm tàu bay, đăng ký, đăng kiểm (nếu có).
Hiện nay, tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ phát triển rộng khắp trên nhiều lĩnh vực, như: Thông tin truyền thông, văn hoá, thể thao và du lịch, khảo sát, giám sát các công trình dân sinh, quy hoạch, quản lý đô thị; nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí; vì vậy, số lượng đơn xin cấp phép bay gửi đến Cục Tác chiến/Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định quá nhiều, thời gian xin gấp gây cho cơ quan quản lý nhà nước làm công tác cấp phép quá tải; từ đó, dẫn đến tình trạng chậm trễ trong cấp phép bay, các cơ quan quân sự địa phương chưa chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát, có địa bàn còn buông lỏng. Vì vậy, việc phân quyền cấp phép, ủy quyền phối hợp quản lý các hoạt động bay cần phải được quy định cụ thể để nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tạo sự chủ động cho các cơ quan quân sự các cấp phối hợp chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý các hoạt động bay.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định tổ chức hoạt động bay cần đạt được các mục tiêu cụ thể sau:


- Các tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay cần xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ bắt buộc phải mang theo hồ sơ khi tổ chức hoạt động bay.

- Phân chia trách nhiệm quản lý, sử dụng vùng trời khai thác: Vùng trời phục vụ cho hoạt động bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; phân chia khu vực, trách nhiệm quản lý.


- Đảm bảo không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và an toàn bay trong khu vực, chỉ định cơ quan, đơn vị quản lý, giám sát, thực hiện dự báo, thông báo bay được quy định cụ thể.

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành. 
Giải pháp 2: Quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp trong việc quản lý tổ chức hoạt động bay, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động bay; không phân cấp, ủy quyền cho cơ quan các cấp trong việc cấp phép, quản lý, hiệp đồng, giám sát, dự báo, thông báo bay.

Giải pháp 3: Quy định trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động bay, trách nhiệm của cơ quan nhà nước; phân cấp và ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị trong việc cấp phép, quản lý, hiệp đồng, giám sát, dự báo, thông báo bay.
Tác động của chính sách được đánh giá gồm: (i) Tác động về kinh tế, (ii) tác động về xã hội, (iii) tác động của thủ tục hành chính, (iv) tác động đối với hệ thống pháp luật. Do các quy định của Nghị định này không có sự phân biệt về giới trong các thủ tục cấp phép bay đối tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ nên trong nội dung báo cáo đánh giá chính sách không đánh giá tác động về giới
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan


2.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành
a) Tác động tích cực
Không phát sinh thời gian và chi phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chi phí tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động bay; việc quản lý nhà nước còn bất cập, không hiệu lực, hiệu quả do chưa phân cấp trong việc phân chia trách nhiệm quản lý cho cơ quan, đơn vị các cấp.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không xác định hồ sơ cần mang theo khi tổ chức các hoạt động bay.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa đồng bộ, thống nhất trong các văn bản quy định liên quan đến quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
2.4.2. Giải pháp 2: Quy định trách nhiệm của cơ quan các cấp trong việc quản lý tổ chức hoạt động bay, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động bay; không phân cấp, ủy quyền cho cơ quan các cấp trong việc cấp phép, quản lý, hiệp đồng, giám sát, dự báo, thông báo bay.

a) Tác động tích cực: Giải pháp này tạo hành lang pháp lý hoàn thiện và tạo ra sự đồng bộ, thống nhất, huy động được toàn bộ lực lượng của các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tại các địa phương tham gia quản lý, giám sát và hiệp đồng trong tổ chức hoạt động bay.
- Tác động về xã hội: Tạo sự đồng thuận của tổ chức và cá nhân khi có nguyện vọng xin cấp phép bay; có cơ sở pháp lý kịp thời trong việc thực hiện cấp phép hoạt động bay.

- Đối với Nhà nước: Tạo cơ sở pháp lý cụ thể, quy định rõ thẩm quyền, phân cấp, phân quyền trong việc quản lý nhà nước, tạo cơ sở nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát các hoạt động bay tại các địa phương.

- Đối với người dân: Chủ động chuẩn bị các giấy tờ hợp pháp trong quá trình tổ chức hoạt động bay; giảm chi phí đi lại trong việc xin cấp phép bay, tổ chức hoạt động bay.

- Tác động về kinh tế: Giảm thiểu các chi phí trong việc đi lại xin cấp phép, tạo cơ hội phát mạnh mẽ về kinh tế.

- Tác động về thủ tục hành chính: Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các đối tượng khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giúp nâng cao trách nhiệm trong việc cấp phép, quản lý hoạt động bay của các cấp tại địa phương.

b) Tác động tiêu cực 

- Đối với tổ chức, người dân: Tăng chi phí trong việc đi lại, gửi đơn xin cấp phép bay, dẫn đến mất thời gian cũng như cơ hội trong việc sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
- Đối với cơ quan Nhà nước: Giải pháp này sẽ phát sinh thời gian và chi phí xây dựng, chi phí tập huấn, chi phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục; gây quá tải cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép bay
- Đối với xã hội: Tác động trực tiếp đến sự tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân vì đây là quy định mới sẽ có những phản ứng tiêu cực, do đó cần phải tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó tăng mức độ tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước. 

2.4.3. Giải pháp 3: Quy định trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động bay, trách nhiệm của cơ quan nhà nước; phân cấp và ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị trong việc cấp phép, quản lý, hiệp đồng, giám sát, dự báo, thông báo bay.

a) Tác động tích cực: Giải pháp này không những khắc phục được những hạn chế của giải pháp 1 và giải pháp 2 mà còn tạo hành lang pháp lý hoàn thiện và tạo ra sự đồng bộ, thống nhất, huy động được toàn bộ các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tại các địa phương tham gia quản lý, giám sát và hiệp đồng trong tổ chức hoạt động bay.
- Tác động về xã hội: Tạo sự đồng thuận của tổ chức và cá nhân khi có nguyện vọng xin cấp phép bay; có cơ sở pháp lý kịp thời trong việc thực hiện cấp phép hoạt động bay.
- Đối với Nhà nước: Tạo cơ sở pháp lý cụ thể, quy định rõ thẩm quyền, phân cấp, phân quyền trong việc quản lý nhà nước, tạo cơ sở nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát các hoạt động bay tại các địa phương.
- Đối với người dân: Chủ động chuẩn bị các giấy tờ hợp pháp trong quá trình tổ chức hoạt động bay; giảm chi phí đi lại trong việc xin cấp phép bay, tổ chức hoạt động bay.
- Tác động về kinh tế: Tạo cơ hội để ứng dụng kịp thời, rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, thông tin truyền thông, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao và du lịch để phát triển đất nước hiện tại và trong tương lai.
- Tác động về thủ tục hành chính: Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các đối tượng khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giúp nâng cao trách nhiệm trong việc cấp phép, quản lý hoạt động bay của các cấp tại địa phương.
b) Tác động tiêu cực: Giải pháp này tác động đến sự tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân vì đây là quy định mới sẽ có những phản ứng tiêu cực, do đó cần phải tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó tăng mức độ tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước. 
- Đối với cơ quan Nhà nước: Giải pháp này sẽ phát sinh thời gian và chi phí xây dựng, chi phí tập huấn, chi phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục.


2.4.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn:
Dự thảo Nghị định được xây dựng trên quan điểm hợp nhất, kế thừa và phát triển các quy định hiện hành nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực hiện, bảo đảm tính minh bạch, ổn định lâu dài của các các quy định.
Lựa chọn giải pháp 3.
Về thẩm quyền ban hành: theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì kể từ 01/7/2016 các quy định về thủ tục hành chính phải được quy định tại Nghị định của Chính phủ.


3. Chính sách 3: Quy định hành vi vi phạm và biện pháp xử lý
3.1. Xác định vấn đề bất cập


a) Về mặt pháp lý:

- Hiện tượng bay tự phát, không xin cấp phép bay hoặc được cấp phép bay nhưng chưa hiệp đồng để đăng ký quản lý sử dụng phương tiện với cơ quan quân sự tại các địa phương còn xảy ra nhiều; việc phối hợp hiệp đồng với lực lượng công an khu vực và các lực lượng có liên quan trong xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ còn lúng túng do chưa có chế tài cụ thể;
- Cơ sở pháp lý cho việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ chưa được quy định hoặc dẫn chiếu tại bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào; cho nên gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện các hành vi vi phạm.

b) Về mặt thực tiễn:

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ phát triển rộng khắp trên nhiều lĩnh vực, như: kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật, thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao và du lịch. Để bảo đảm quản lý, kiểm soát bay một cách chặt chẽ phù hợp với sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật, vì vậy các hành vi vi phạm trong Nghị định số 36/2008/NĐ-CP cần phải nghiên cứu, điều chỉnh để xác định rõ, đồng thời cần bổ sung thêm một số hành vi vi phạm để bảo đảm việc quản lý nhà nước được hiệu lực, hiệu quả.


3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Nghiên cứu để quy định thêm các hành vi vi phạm, đồng thời bãi bỏ một số hành vi vi phạm để phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ; đồng thời dẫn chiếu đến các văn bản quy phạm pháp luật có quy định các chế tài xử phạt vi phạm hành chính phải bảo đảm theo quy định của pháp luật.

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng.



Giải pháp 2: Quy định hành vi vi phạm và dẫn chiếu đến các văn bản quy phạm pháp luật quy định các chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về lĩnh vực tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.



Giải pháp 3: Quy định hành vi vi phạm và biện pháp xử lý đối với các vi phạm về lĩnh vực tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

Tác động của chính sách được đánh giá gồm: (i) Tác động về kinh tế, (ii) tác động về xã hội, (iii) tác động của thủ tục hành chính, (iv) tác động đối với hệ thống pháp luật. Do các quy định của Nghị định này không có sự phân biệt về giới trong các thủ tục cấp phép bay đối tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ nên trong nội dung báo cáo đánh giá chính sách không đánh giá tác động về giới

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

3.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành
a) Tác động tích cực

Việc giữ nguyên quy định hiện hành sẽ không làm phát sinh chi phí để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

b) Tác động tiêu cực:
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Cơ quan quản lý nhà nước chưa có cơ sở pháp lý trong việc xử lý các hành vi vi phạm mới do sự phát triển của khoa học và công nghệ; các cơ quan quản lý nhà nước chưa rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; chưa có chế tài xử phạt các hành vi vi phạm về tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

- Đối với người dân: Cố ý tổ chức bay khi chưa được cấp phép bay hoặc được cấp phép bay nhưng chưa hiệp đồng để đăng ký quản lý, sử dụng phương tiện với cơ quan có thẩm quyền, có nguy gây hại đến quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và trật tự, an toàn xã hội. 

3.4.2. Giải pháp 2: Quy định hành vi vi phạm và dẫn chiếu đến các văn bản quy phạm pháp luật quy định các chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về lĩnh vực tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

a) Tác động tích cực:
- Tác động đến đối tượng là cơ quan nhà nước: Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội và công nghệ, kỹ thuật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật về xử phạt trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu.

- Tác động về kinh tế: Giảm thiểu chi phí phát sinh trong việc sử dụng các thiết bị không đúng tiêu chuẩn.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không

- Tác động về xã hội:
Đối với Nhà nước: Có cơ sở pháp lý rõ ràng, phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội và công nghệ, kỹ thuật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.


- Đối với người dân: Nhận thức rõ các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức cá nhân trong các hành vi sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Tạo sự đồng bộ trong các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; có chế tài điều chỉnh các hành vi vi phạm; không chồng chéo đến các văn bản quy phạm điều chỉnh xử phạt vi phạm hành chính.
b) Tác động tiêu cực: 
Giải pháp này tác động đến sự tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân vì đây là quy định mới, do đó cần phải tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó tăng mức độ tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước. 
3.4.3. Giải pháp 3: Quy định hành vi vi phạm và biện pháp xử lý đối với các vi phạm về lĩnh vực tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
a) Tác động tích cực:
- Tác động đến đối tượng là cơ quan nhà nước: Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, phù hợp với sự phát triển của kinh tế -xã hội và công nghệ, kỹ thuật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật về xử phạt trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu.

- Tác động về kinh tế: Giảm thiểu chi phí phát sinh trong việc sử dụng các thiết bị không đúng tiêu chuẩn.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không

- Tác động về xã hội:
Đối với Nhà nước: Có cơ sở pháp lý rõ ràng, phù hợp với sự phát triển của kinh tế -xã hội và công nghệ, kỹ thuật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.


- Đối với người dân: Nhận thức rõ các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức cá nhân trong các hành vi sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Tạo sự đồng bộ trong các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; có chế tài xử phạt các hành vi vi phạm; bảo đảm không chồng chéo trong các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính.

b) Tác động tiêu cực: 

Nếu quy định các chế tài mới xử lý vi phạm hành chính sẽ gây chồng chéo, không đồng bộ đến hệ thống pháp luật; có thể một vấn đề điều chỉnh bằng nhiều các văn bản khác nhau.

3.4.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
Qua phân tích đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực và tiêu cực của các giải pháp, Cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn giải pháp 2 nhằm tạo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập của quy định hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý trong việc xác định rõ các hành vi vi phạm và có cơ sở pháp lý trong việc xử lý các vi phạm hành chính, đồng thời bảo vệ quyền lợi và rằng buộc trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
Về thẩm quyền ban hành: theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì kể từ 01/7/2016 các quy định về thủ tục hành chính phải được quy định tại Nghị định của Chính phủ.
IV. LẤY Ý KIẾN

        
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động đã gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trọng điểm; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

Bộ Quốc phòng đã tổng hợp và giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ban, ngành có liên quan, các địa phương trọng điểm và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định. 

         
V. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Chính phủ chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thi hành chính sách, trong đó đầu mối tham mưu là Bộ Quốc phòng, có sự tham gia của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan.

Cơ quan giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách: Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có chức năng giám sát theo quy định của pháp luật.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động chính sách Nghị định thay thế Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. 


Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định/.

	Nơi nhận:                                                                     
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tổng Tham mưu;

- Cục Tác chiến/BTTM;  
- Vụ Pháp chế BQP                                                                        
- Lưu: VT, PC; H08.   
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